
Trường Việt Ngữ Lạc Hồng  Cấp 1B 

Homework: Week 1  Trang 1/2 

Điểm: ______/35          Tên: ___________________ 

 Ngày: _____09/09/2006____ 

 

Bài Tập Ở Nhà: Tuần 1 

 Em tập viết 
Em hãy viết mỗi chữ ba lần.   
Write each letter three times. 
 

a  __________ h  __________ q  __________

ă  __________ i  __________ r  __________ 

â  __________ k  __________ s  __________ 

b  __________ l  __________ t  __________ 

c  __________ m  __________ u  __________

d  __________ n  __________ ư  __________

đ  __________ o  __________ v  __________ 

e  __________ ô  __________ x  __________ 

ê  __________ ơ  __________ y  __________ 

g  __________ p  __________  
 
 

 Em trả lời câu hỏi. 
Em hãy viết câu trả lời cho các câu hỏi sau đay bàng tiếng Việt. 
Write the answer to the following questions in Vietnamese. 
 

1. Em tên gì?   ___________________________________________ 
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2. Em mấy tuổi?    ________________________________________ 

3. Em học lớp mấy?    _____________________________________ 

 

 Em tập chào hỏi. 
(3 điểm) Em tập chào hỏi ở nhà.  Em nhờ ba mẹ ký tên ở phía dưới. 
(3 points) Practice the following greetings at home.  Ask your parent to sign below. 
 
 
Chào ____, ____ có khoẻ không? 
 
           mẹ  /  má 
           ba   /  bố 
           ông 
           bà 
           chị 
           anh 
           em 
 
 
 
Xin Phụ Huynh Ký Tên______________________________ 


